
TUẦN 1: 

Câu 1: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:  

 Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất thân, hòa thuận. Khi lớn 

lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm. Thấy các con 

không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một tú tiền 

trên bàn, rồi gọi các con lại và bảo: “Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền”. 

Những người con lần lượt bẻ bó đũa, ai cũng cố gắng hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người 

cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng. Thấy vậy những người 

con cùng nói: “Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thỉ có khó gì!”. Người cha liền bảo: “Đúng. Như 

thế các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, 

đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh”. 

(Theo Ngụ ngôn Việt Nam) 

a. Nêu nội dung chính của văn bản trên.  

b. Tìm câu rút gọn có trong văn bản. 

c. Qua câu chuyện, em học tập được điều gì? Hãy diễn đạt bằng vài câu ngắn gọn.  

Câu 2: Luyện tập làm bài văn lập luận chứng minh. 

(*) Học sinh mở sách giáo khoa tập 2, trang 48 có bài CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN 

CHỨNG MINH .  

->  Đọc hướng dẫn các bước làm bài, từ đó làm bài văn theo dàn bài gợi ý chi tiết. 

-> HS nếu in ra được thì làm trên đề cương. Không in được thì làm vào vở bài tập. 

(*) Đề bài: Nhân dân ta thường nói: “Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của 

câu tục ngữ đó. 

Dàn ý chung: 

1. Mở bài: Nêu luận điểm cần chứng minh 

Nêu vai trò quan trọng của lí tưởng, ý chí và nghị lực trong cuộc sống mà câu tục ngữ đã đúc 

kết. Đó là một chân lí. 

2. Thân bài: (phần chứng minh) 

- Xét về lí: + Chí là điều rất cần thiết để con người vượt qua những trở ngại. 

        + Không có chí thì không làm được gì. 

- Xét về thực tế: 

        + Những người có chí đều thành công (nêu dẫn chứng). 

        + Chí giúp người ta vượt qua khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được (nêu 

dẫn chứng). 



3. Kết bài: Mọi người nên tu dưỡng ý chí, bắt đầu từ những việc nhỏ , để khi ra đời làm được 

việc lớn.  

     DÀN Ý CHI TIẾT 

I. Mở bài:  

- Nêu vai trò quan trọng của lí tưởng, ý chí, nghị lực trong cuộc sống mà câu tục ngữ  đã đúc 

kết. Đó là một chân lí. 

- Hoài bão, ý chí, nghị lực là điều không thể thiếu đối với những ai muốn thành đạt. Câu tục 

ngữ của dân gian “Có chí thì nên” đã nêu bật tầm quan trọng đó. 

 II. Thân bài: 

 1. Xét về lí lẽ: 

- “Có chí thì nên” có ý nghĩa như thế nào? “Có chí” tức là có ý chí, quyết tâm, nghị lực, sự 

kiên trì. “Thì nên” là đạt kết quả thành công . 

- Cả câu nói như muốn khẳng định rằng: Có ý chí nghị lực có lí tưởng tốt đẹp có sự kiên trì thì 

sẽ gặt hái được thành công trong cuộc sống. Còn thiếu ý chí sẽ dễ chán nản buông xuôi khi gặp 

khó khăn, sẽ không làm được gì.  

- Nếu bạn muốn viết chữ đẹp mà không cố gắng rèn luyện liệu có làm được không? 

 2. Xét dẫn chứng thực tế: 

- Những người có ý chí đều thành công đó chính là Cao Bá Quát nổi tiếng thông minh, có tài 

đối đáp thơ văn nhưng lại viết chữ rất xấu. Ông đã kiên trì tập viết chữ cho đẹp cho tốt. Cuối 

cùng chữ viết của ông được khen ngợi như “Phượng múa Rồng bay”. 

- Hay Nguyễn Hiền, một cậu bé nhà nghèo chăn trâu nhờ học lóm mà trở thành trạng nguyên 

nhỏ tuổi nhất trong lịch sủ Việt Nam. 

*  Ý chí giúp người ta vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được. 

Tấm gương tiêu biểu là thầy Nguyễn Ngọc Kí bị liệt cả hai tay tập viết bằng chân mà tốt 

nghiệp đại học và hiện nay trở thành nhà giáo ưu tú. 

III. Kết bài 

- Mọi người nên tu dưỡng ý chí bắt đầu từ những việc nhỏ để khi ra đời làm được những việc 

lớn. Như chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: 

“Không có việc gì khó 

Chỉ sợ lòng không bền 

Đào núi và lấp biển  

Quyết chí ắt làm nên”. 

 



TUẦN 2: 

Câu 1 Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

THƯỢNG ĐẾ CŨNG KHÔNG BIẾT 

Thượng đế lấy đất sét nặn ra con người. Khi Ngài nặn xong vẫn còn thừa ra một mẩu đất. 

- Còn nặn thêm cho mày gì nữa, con người? – Ngài hỏi. 

Con người suy nghĩ một lúc: có vẻ như đã đủ đầy – tay, chân, đầu...rồi nói: 

- Xin Ngài nặn cho con hạnh phúc. 

Thượng đế, dù thấy hết, biết hết nhưng cũng không hiểu được hạnh phúc là gì. Ngài trao cục 

đất cho con người và nói: 

- Này, tự đi mà nặn lấy cho mình hạnh phúc. 

(Trích Những giai thoại hay nhất về tình yêu và cuộc sống – NXB Công an Nhân Dân) 

a. Nêu nội dung chính của văn bản trên.  

b.Tìm câu rút gọn có trong văn bản. 

c. Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì? Hãy diễn đạt bằng vài câu ngắn gọn. 

Câu 2: Luyện tập làm bài văn lập luận giải thích. 

(*) Học sinh mở sách giáo khoa tập 2, trang 84 có bài CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN 

GIẢI THÍCH.  

->  Đọc hướng dẫn các bước làm bài, từ đó làm bài văn theo dàn bài gợi ý chi tiết. 

-> HS nếu in ra được thì làm trên đề cương. Không in được thì làm vào vở bài tập. 

(*) Đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Hãy giải 

thích nội dung câu tục ngữ đó. 

DÀN Ý CHI TIẾT 

I. Mở bài: 

- Trong cuộc sống, có những điều mà chúng ta chưa hề biết, những kiến thức đơn giản hiển 

hiện xung quanh chúng ta còn những điều mới lạ hấp dẫn thì lại ẩn chứa trong xã hội. Chính vì 

vậy để có được kiến thức thì chúng ta phải tìm hiểu, học hỏi, khám phá. Đó cũng là ước 

nguyện của ông cha ta nên tục ngữ mới có câu rằng: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. 

II.Thân bài: 

 1. Giải thích: 

- Câu tục ngữ mang hai vế đối xứng với nhau: “một” đối với “một”, đó chính là hình thức đối 

xứng độc đáo. “Ngày đàng” ở đây là một phép ẩn dụ. Nó không phải là con số quy ước cụ thể 

mà chỉ một khoảng thời gian chúng ta tiếp nhận những điều hay lẽ phải ngoài xã hội. Không 

chỉ vậy, ngụ ý của tác giả dân gian còn được bộc lộ rằng không phải bất kì cái mới mẻ nào 



cũng có thể tiếp nhận mà hãy chọn lọc tìm hiểu để nhận ra điều nào có ích, điều nào có hại mà 

biết đường học tập hay phòng tránh. Điều đó được thể hiện qua từ “sàng khôn”. 

- Bên cạnh đó câu tục ngữ cho thấy thế giới đa dạng phong phú, nếu biết tiếp nhận nó một cách 

khéo lèo thì sẽ thu được kết quả rất lớn. 

- Câu tục ngữ này được khuyên bảo người đời cần phải học hỏi nhiều điều bên ngoài xã hội, 

chứ không chỉ học ở trong trường, trong sách vở... 

 2. Bàn luận: 

* Vì sao: Có đi đây đi đó chúng ta mới học được nhiều điều hay?  

- Trong thực tế, nhiều người đã áp dụng lời khuyên của câu tục ngữ và thành công trên đường 

đời. Ngày xưa, nhân dân ta không có cơ hội ra nước ngoài để học hỏi nhiều kinh nghiệm, 

những kĩ thật tiên tiến của các nước khác. Ngày nay, một số nơi đã thay đổi, họ thu hoạch 

được sản lượng nhiều hơn, cải tiến nền kinh tế là do họ học tập những phương pháp hiện đại 

của nước ngoài. 

- Sách vở đôi khi không cung cấp đủ những kiến thức ta cần. Có những thứ phải “Trăm nghe 

không bằng một thấy”. Đi thực tế giúp ta hiểu thấu đáo hơn “Đi một bữa chợ, học một mớ 

khôn”. Không những nó giúp chúng ta trau dồi kiến thức mà còn giúp ta biết cách làm người 

tốt. Nó giúp ta biết cách đối nhân xử thế, biết điều phải - trái để áp dụng vào đời sống. 

3. Chứng minh: 

- Bác Hồ đã lên tàu ra đi tìm đường cứu nước. Đi đến đâu Bác luôn tìm hiểu, học hỏi ngôn ngữ 

của nước đó để học nhiều chiến lược, chiến thuật thích hợp để chống giặc, giành độc lập tự do. 

- Giới trẻ hiện nay đã cố gắng nổ lực để được du học ở nước ngoài, học hỏi kiến thức từ các 

nước phát triển để về phục vụ cho nước nhà. 

4. Phê phán: 

- Tuy nhiên trong xã hội vẫn còn không ít người không có ý chí cầu tiến, chỉ biết an phận thủ 

thường, hiểu biết hạn hẹp theo kiểu “Ếch ngồi đáy giếng”. Những người đó cần phải thay đổi 

cách nghĩ, cách sống thì mới phù hợp với đà phát triển của thời đại. 

 5. Hướng hành động: 

- Câu tục ngữ trên là một chân lí cho những ai khao khát học hỏi, muốn khám phá những điều 

mình chưa biết. Xã hội ngày càng phát triển, khoa học kĩ thuật ngày càng tiến bộ, vì thế chúng 

ta cần học hỏi mọi lúc mọi nơi để không bị tụt hậu với thế giới.  

III. Kết bài: 

- Câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” khuyên răn chúng ta về cách mở rộng 

hiểu biết, để tạo nên thành quả vượt bậc. 

- Là học sinh, phải hiểu vai trò, nhiệm vụ của mình với đất nước để học hỏi rèn luyện không 

ngừng, làm tốt lời khuyên mà câu tục ngữ gởi gấm. 
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